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CHỦ ĐỀ: OXY -OZON

Tiết chương trình: 49

I. KIẾN THỨC
Biết được:

Vị trí, cấu hình lớp electron ngoài cùng; tính chất vật lí, phương pháp điều chế oxi trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp.

Ozon là dạng thù hình của oxi, điều kiện tạo thành ozon, ozon trong tự nhiên và ứng dụng của ozon; ozon có tính oxi hoá mạnh hơn oxi. 

Hiểu được: 
Oxi và ozon đều có tính oxi hoá rất mạnh (oxi hoá được hầu hết kim loại, phi kim, nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ), ứng dụng của oxi.

II. KĨ NĂNG
Dự đoán tính chất, kiểm tra, kết luận  được về tính chất hoá học của oxi, ozon.

Quan sát thí nghiệm, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất, điều chế.

Viết thành thạo phương trình hóa học minh hoạ tính chất hóa học và điều chế.

Tính được % thể tích khí oxi và ozon trong hỗn hợp .

III. NỘI DUNG
A. OXI

1. Vị trí và cấu tạo

- Vị trí : Ô số 8, chu kì 2, nhóm VIA

- Cấu hình electron : 1s22s22p4

- CTPT : O2
- CTCT : O=O

- ĐÂĐ : 3,44

2. Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường oxi là chất khí không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí một ít, ít tan trong nước.
- Oxi hóa lỏng ở -1830 C(màu xanh nhạt), hóa rắn ở -2190 C (màu xanh da trời)
3. Tính chất hóa học
Do oxi  có độ âm điện tương đối lớn chỉ kém flo cho nên có tính oxihóa rất mạnh. Ở nhiệt độ cao nó oxi hóa được nhiều đơn chất, hợp chất.
Trong hợp chất oxi luôn có số oxi hóa là -2 (trừ một số trường hợp ngoại lệ như hợp chất với flo hoặc trong H2O2)

3.1. Phản ứng với kim loại
Oxi có khả năng oxi hóa hầu hết các kim loại trừ Au, Ag, Pt.
Ví dụï: Na, Cu, Al …
O2  + 4Na 
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3O2  + 4Al 
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3.2. Phản ứng với phi kim
Oxi có khả năng oxi hóa hầu hết các kim loại trừ halogen
Ví dụ :  H2, S, C …
O2  + 2H2
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O2  + S 
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3.3. Phản ứng với hợp chất 

Ví dụ : H2S, NH3 … CH4, CH3CH2OH …
3O2 + 2H2S
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2SO2 + 2H2O

3O2  + 4NH3 
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2N2 + 6H2O
2O2  +  CH4
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CO2    + 2H2O
7O2  +  2C2H6O
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Vậy trong các phản ứng thể hiện tính oxi hóa. Nguyên tử O bị khử từ mức oxi hóa 0 xuống mức -2, ngược lại O2 đã oxi hóa các chất lên mức oxi hóa cao hơn
4. ÖÙng duïng

- Duy trì sự hô hấp.
- Sự đốt cháy nhiên liệu

- Chất oxi hóa trong công nghiệp hóa chất, luyện kim …

5. Ñieàu cheá

5.1.Trong phòng thí nghiệm

Vậy trong phòng thí nghiệm người ta điều chế  O2 bằng cách nhiệt phân các hợp chất giàu oxi nhưng kém bền Ví duï: 
2KClO3   
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 2KCl  +  3O2
2KMnO4   
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   K2MnO4 + MnO2  +  3O2
5.2. Trong phòng công nghiệp

- Tách lấy từ không khí bằng phương pháp chưng cất phân đoạn.
- Điện phân nước theo phản ứng sau:
2H2O   
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B. OZON

1. Tính chất

Ozon là một dạng thù hình của nguyên tố oxi.

- O3 là chất khí màu xanh nhạt có mùi đặt trưng, hóa lỏng ở -1120C tan nhiều trong nước hơn so với O2.

- O3 là hợp chất kém bền và có tính oxi hóa mạnh hơn O2, nó có khả năng oxi hóa các chất mà O2 không oxi hóa  được như:
O3 + 2Ag   
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 Ag2O +  O2
O3 + 2KI + H2O   
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 I2 +  2KOH + O2
2. Ozon trong tự nhiên

- Trong tự nhiên O3 được tạo thành từ O2 khí có sự phóng điện của các tia sấm sét hoặc do sự tác dụng tia tử ngoại của bức xạ Mặt Trời.

- Trong khí quyển O3 tập trung ở tầng cách mặt đất từ 20( 30 km tạo ra tầng O3 có tác dụng bảo vệ sự sống trên Trái Đất.

3. Ứng dụng

- Chất tẩy trắng thực phẩm …

- Chữa sâu răng.

- Sát trùng nước sinh hoạt..
IV. BÀI TẬP
1. Phần trắc nghiệm

	Câu 1: Số oxi hóa của oxi trong các hợp chất Al2O3, CO2, CuO, H2O là

	A. -2
	B. -1 
	C. +2
	D. 0

	Câu 2: Cấu hình electron của nguyên tử oxi là

	A. 1s22s22p2
	B. 1s22s22p4
	C. 1s22s22p6
	D. 1s22s22p6 3s23p4

	Câu 3: Trong phản ứng với kim loại với phi kim và hợp chất O2 có tính

	A. khử
	B. bị oxi hóa
	C. oxi hóa
	D. oxit

	Câu 4: O2 không phản ứng với những chất nào sau đây?

	A. H2, C
	B. CH4, CO
	C. Na, Fe
	D. Cl2, Pt

	Câu 5: Có thể dùng chất nào sau đây để phân biệt O2 và O3?

	A. Dung dịch KI
	B. Dung dịch KI có  chứa hồ tinh bột

	C. Hồ tinh bột
	D. Dung dịch HCl


        2. Phần tự luận
Câu 1: Hãy hoàn thành sơ đồ phản ứng sau và ghi rõ điều kiện nếu có khi cho O2 phản ứng với K, Mg, P, N2, C2H2, P2O3.
Câu 2: Để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm người ta tiến hành nhiệt phân KMnO4. Hãy tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được 5,6 lít O2 (đo ở đktc).
Biết nguyên tử khối của K = 39; Mn = 55; O = 16
Câu 3: Hỗn hợp khí X chứa đồng thời O2 và O3 có tỉ khối hơi so với H2 là 20. Lấy 5,6 lít khí X để ra ngoài ánh sáng, sau một thời gian thì thấy thể tích tăng lên 6,72 lít.
a. Hãy giải thích hiện tượng trên và viết phản ứng xảy ra.

b. Hãy tính hiệu suất của phản ứng phân hủy.
Biết nguyên tử khối của O = 16
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